
Tỉnh: Hà Tĩnh

Thị xã Hồng Lĩnh

Phường Bắc Hồng

Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX Tổng số
ĐTP

T
TX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tổng số chi 8.090.139.000 800.000.000 7.290.139.000 10.475.025.000 1.000.000.000 9.475.025.000 129,5 125,0 130,0

1. Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội 361.778.000 361.778.000 558.990.000 558.990.000 154,5 154,5

1.1. Chi dân quân tự vệ 291.778.000 291.778.000 486.990.000 486.990.000 166,9 166,9

1.2. Chi trật tự an toàn xã hội 70.000.000 70.000.000 72.000.000 72.000.000 102,9 102,9

2. Chi giáo dục 100.000.000 100.000.000

3. Chi y tế 5.000.000 5.000.000 7.000.000 7.000.000 140,0 140,0

4. Chi văn hóa, thông tin 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 100,0 100,0

5. Chi phát thanh, truyền thanh 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100,0 100,0

6. Chi thể dục, thể thao, Đại hội TDTT 40.000.000 40.000.000 80.000.000 80.000.000 200,0 200,0

7. Chi bảo vệ môi trường 50.000.000 50.000.000

8. Chi các hoạt động kinh tế 932.000.000 800.000.000 132.000.000 1.082.000.000 1.000.000.000 82.000.000 116,1 125,0 62,1

8.1. Giao thông 800.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 125,0 125,0

8.2. Nông - lâm - thủy lợi - hải sản 50.000.000 50.000.000 0

8.3. Thị chính 0

8.4. Các hoạt động kinh tế khác 82.000.000 82.000.000 82.000.000 82.000.000 100,0 100,0

10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 6.352.537.000 6.352.537.000 8.061.705.000 8.061.705.000 126,9 126,9

So sánh (%)

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Nội dung
Dự toán năm 2024 Dự toán năm 2025



10.1. Quản lý Nhà nước 4.701.837.000 4.701.837.000 6.028.905.000 6.028.905.000 128,2 128,2

. Ủy ban nhân dân 4.287.837.000 4.287.837.000 4.854.000.000 0 5.624.905.000 113,2 131,2

Trong đó: Chi hoạt động thường xuyên 893.637.000 893.637.000 770.905.000 0 770.905.000 86,3 86,3

                Lương, phụ cấp, bảo hiểm, công đoàn 3.394.200.000 3.394.200.000 4.854.000.000 4.854.000.000 143,0 143,0

. Hội đồng nhân dân 414.000.000 414.000.000 404.000.000 0 404.000.000 97,6 97,6

Trong đó: Chi hoạt động thường xuyên 110.000.000 110.000.000 100.000.000 100.000.000 90,9 90,9

.                Lương, phụ cấp, bảo hiểm, công đoàn 314.000.000 314.000.000 304.000.000 304.000.000 96,8 96,8

10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam 441.100.000 441.100.000 805.800.000 805.800.000 182,7 182,7

. Chi hoạt động thường xuyên 105000000 105.000.000 236.800.000 236.800.000 225,5 225,5

. Lương, phụ cấp, bảo hiểm, công đoàn 336.100.000 336.100.000 569.000.000 569.000.000 169,3 169,3

10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 391.000.000 391.000.000 374.900.000 374.900.000 95,9 95,9

Chi hoạt động thường xuyên 155.000.000 155.000.000 126.400.000 126.400.000 81,5 81,5

. Lương, phụ cấp, bảo hiểm, công đoàn 236.000.000 236.000.000 248.500.000 248.500.000 105,3 105,3

10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 199.000.000 199.000.000 208.100.000 208.100.000 104,6 104,6

. Chi hoạt động thường xuyên 48.000.000 48.000.000 43.600.000 43.600.000 90,8 90,8

. Lương, phụ cấp, bảo hiểm, công đoàn 151.000.000 151.000.000 164.500.000 164.500.000 108,9 108,9

10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ 244.000.000 244.000.000 211.100.000 211.100.000 86,5 86,5

. Chi hoạt động thường xuyên 77.000.000 77.000.000 46.600.000 46.600.000 60,5 60,5

. Lương, phụ cấp, bảo hiểm, công đoàn 167.000.000 167.000.000 164.500.000 164.500.000 98,5 98,5

10.6. Hội Cựu chiến binh 184.000.000 184.000.000 175.100.000 175.100.000 95,2 95,2

. Chi hoạt động thường xuyên 33.000.000 33.000.000 38.600.000 38.600.000 117,0 117,0

. Lương, phụ cấp, bảo hiểm, công đoàn 151.000.000 151.000.000 136.500.000 136.500.000 90,4 90,4

10.7. Hội Nông dân 155.000.000 155.000.000 183.400.000 183.400.000 118,3 118,3



. Chi hoạt động thường xuyên 27.000.000 27.000.000 32.400.000 32.400.000 120,0 120,0

. Lương, phụ cấp, bảo hiểm, công đoàn 128.000.000 128.000.000 151.000.000 151.000.000 118,0 118,0

10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có) 36.600.000 36.600.000 74.400.000 74.400.000 203,3 203,3

    - Hỗ trợ Hội người cao tuổi 10.000.000 10.000.000 12.000.000 12.000.000 120,0 120,0

    - Chữ thập đỏ - Bảo trợ XH 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,0 100,0

    - Cựu giáo chức - Khuyến học 5.000.000 5.000.000 11.000.000 11.000.000 220,0 220,0

    - Cựu thanh niên xung phong 3.000.000 3.000.000 9.000.000 9.000.000 300,0 300,0

    - CLB nắng Hồng Sơn 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 100,0 100,0

    - Câu lạc bộ Đồng Cảm 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 100,0 100,0

    - CLB Cựu Quân Nhân 1.200.000 1.200.000

    - Hỗ trợ Công Đoàn 5.000.000 5.000.000 30.000.000 30.000.000 600,0 600,0

11. Chi cho công tác xã hội 193.632.000 193.632.000 272.655.000 272.655.000 140,8 140,8

11.1. Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ 

việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác
187.632.000 187.632.000 232.655.000 232.655.000 124,0 124,0

11.4. Chính sách và hoạt động phục vụ người 

có công với cách mạng
20.000.000 20.000.000

11.5. Chi khác 6.000.000 6.000.000 20.000.000 20.000.000 333,3 333,3

12. Dự phòng 135.192.000 135.192.000 192.675.000 192.675.000 142,5 142,5

13. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau


